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	TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI

*

	   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2026


DANH SÁCH PHÂN CÔNG

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, giúp đỡ xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, 
về vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm 
để vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh
 (Kèm theo Kế hoạch số… -KH/TU ngày .…/…/.2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----
	TT
	Xã, phường vùng đồng bào DTTS
	Thuộc khu vực (I, II, III)
	Cơ quan, đơn vị phụ trách
	Doanh nghiệp giúp đỡ

	1. 
	Xã Trà Bồng
	III
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 
	CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX QUẢNG NGÃI

Số 122 Đinh Tiên Hoàng, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi



	2. 
	Xã Tây Trà
	III
	Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THỦY ĐIỆN TÂY TRÀ

Thôn Hà Riềng, Xã Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

ĐT: 0945333333



	3. 
	Xã Thanh Bồng
	III
	Cơ quan Đảng ủy UBND tỉnh
	CÔNG TY TNHH VSIP QUẢNG NGÃI

Số 08 Đại lộ Hữu Nghi, Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore, Xã Thọ Phong, Tỉnh Quảng Ngãi

	4. 
	Xã Cà Đam
	III
	Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số: 02, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi


	5. 
	Xã Tây Trà Bồng
	III
	Văn Phòng Tỉnh ủy 
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi


	6. 
	Xã Sơn Hạ
	III
	Ban Nội chính Tỉnh ủy 
	NGÂN HÀNG BIDV - CN QUẢNG NGÃI

Số 56 Hùng Vương, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi


	7. 
	Xã Sơn Linh
	III
	Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh 
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN SƠN LINH

Thôn Gò Da, Xã Sơn Linh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam


	8. 
	Xã Sơn Hà
	III
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI

Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi


	9. 
	Xã Sơn Thủy
	III
	Thuế tỉnh
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SƠN TRÀ

Thôn Mang Trẫy, Xã Sơn Tây Hạ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam


	10. 
	Xã Sơn Kỳ
	III
	Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HƯNG

Số 06 Cao Bá Quát, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi


	11. 
	Xã Sơn Tây
	III
	Thống kê tỉnh
	CÔNG TY TNHH MTV PNS CHUN

Số 12 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Xã Thọ Phong, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam


	12. 
	Xã Sơn Tây Thượng
	III
	Thi hành án dân sự tỉnh
	CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NAM VAO

Thôn Tu Thôn, Xã Măng Bút, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam


	13. 
	Xã Sơn Tây Hạ
	III
	Văn phòng UBND tỉnh 
	VIETTEL QUẢNG NGÃI

Số 07B Nguyễn Chánh, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi


	14. 
	Xã Minh Long
	III
	Sở Nông nghiệp và Môi trường 
	CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ GEMADEPT - DUNG QUẤT

Bến số 1 - Cảng tổng hợp Dung Quất, Xã Vạn Tường, Tỉnh Quảng Ngãi


	15. 
	Xã Sơn Mai
	III
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	VNPT QUẢNG NGÃI

Số 80 Phan Đình Phùng, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi


	16. 
	Xã Ba Vì
	III
	Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
	CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG DUNG QUẤT

Phân khu công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất, Xã Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi


	17. 
	Xã Ba Tô
	III
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
	CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX DUNG QUẤT

Thôn An Lộc Bắc, Xã Vạn Tường, Tỉnh Quảng Ngãi



	18. 
	Xã Ba Dinh
	III
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
	CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

Khu Kinh tế Dung Quất, Xã Vạn Tường, Tỉnh Quảng Ngãi


	19. 
	Xã Ba Tơ
	III
	Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất
	CÔNG TY TNHH KINGMAKER III (VIỆT NAM) FOOTWEAR

Số 01, Đường 4A, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, Xã Thọ Phong, Tỉnh Quảng Ngãi


	20. 
	Xã Ba Vinh
	III
	Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại Quảng Ngãi
	CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NGÃI

Số 04 Trương Quang Giao, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi


	21. 
	Xã Ba Động
	III
	Cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
	CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Số 48 Phạm Xuân Hòa, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi


	22. 
	Xã Đặng Thùy Trâm
	III
	Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi 
	CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Số 38 Nguyễn Du, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi


	23. 
	Xã Ba Xa
	III
	Bảo hiểm Xã hội tỉnh
	CÔNG TY TNHH HD  HYUNDAI ECO VINA

Khu Kinh tế Dung Quất, Xã Vạn Tường, Tỉnh Quảng Ngãi


	24. 
	Xã Đăk Pxi
	III
	BQL DA ĐTXD các công trình GT, dân dụng và CN Quảng Ngãi
	CÔNG TY TNHH XDD TEXTILE

Số 1A, Đường 6A, KCN Việt Nam-Singapore, Xã Thọ Phong, Tỉnh Quảng Ngãi


	25. 
	Xã Ngọk Réo
	III
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INNOVGREEN KON TUM

số 72, Đường Ba Đình., Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam


	26. 
	Xã Ngọk Tụ
	III
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN ĐỨC BẢO

Số 10, đường Trường Chinh, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi


	27. 
	Xã Kon Đào
	III
	Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM

Số 124 Hùng Vương, Khối Phố 4, Xã Đắk Tô, Tỉnh Quảng Ngãi


	28. 
	Xã Đăk Sao
	III
	Sở Tài chính
	CÔNG TY TNHH HAPPY FURNITURE

Số 5, Đại Lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Xã Thọ Phong, Tỉnh Quảng Ngãi


	29. 
	Xã Đăk Tờ Kan
	III
	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI

Lô N-18 Khu công nghiệp Sao Mai, Xã Đăk Rơ Wa, Tỉnh Quảng Ngãi


	30. 
	Xã Tu Mơ Rông
	III
	Bệnh Viên Đa khoa tỉnh 
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ĐĂK TÔ

Số 326, Đường Hùng Vương, Xã Đăk Tô, Tỉnh Quảng Ngãi


	31. 
	Xã Măng Ri
	III
	Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh
	CHI NHÁNH CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PV OIL MIỀN TRUNG TẠI QUẢNG NGÃI

Số 92-94 Lê Trung Đình, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi


	32. 
	Xã Xốp
	III
	Ban pháp chế, HĐND tỉnh
	CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM

Nhà điều hành thủy điện Đăk Mi1, Xã Xốp, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam


	33. 
	Xã Ngọc Linh
	III
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	NGÂN HÀNG AGRIBANK - 
CN QUẢNG NGÃI

Số 194 Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi


	34. 
	Xã Đăk Plô
	III
	Bệnh Viện Sản - Nhi tỉnh
	CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI KON TUM

Tầng 5, Tòa nhà Ricco, 186 Hùng Vương, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam


	35. 
	Xã Đăk Pék
	III
	Sở Tư pháp 
	NGÂN HÀNG VIETINBANK - CN QUẢNG NGÃI

Số 97 Hùng Vương, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi


	36. 
	Xã Đăk Môn
	III
	Sở Khoa học và Công nghệ
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ KON TUM

Số 407, Đường Bà Triệu, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi



	37. 
	Xã Ya Ly
	III
	Hội Nông dân
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KON TUM

Số nhà 639, Đường Phan Đình Phùng, Phường Đăk Cấm, Tỉnh Quảng Ngãi


	38. 
	Xã Ia Tơi
	III
	Công an tỉnh


	CHI NHÁNH 716 THUỘC TỔNG CÔNG TY 15

Thôn 1, Xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi


	39. 
	Xã Đăk Kôi
	III
	Sở Y tế
	CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG PHÁT

Thôn 03, xã Đăk Rơ Wa, Tỉnh Quảng Ngãi


	40. 
	Xã Kon Braih
	III
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN TÂN

Số 172 Phạm Văn Đồng, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi


	41. 
	Xã Đăk Rve
	III
	Ban Dân tộc, HĐND tỉnh
	CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM

Số 2, Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam-Singapore, Xã Thọ Phong, Tỉnh Quảng Ngãi


	42. 
	Xã Măng Đen
	III
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh
	CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN GE VIỆT NAM

Khu Kinh tế Dung Quất, thôn Tuyết Diêm 3, Xã Vạn Tường, Tỉnh Quảng Ngãi


	43. 
	Xã Măng Bút
	III
	Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
	CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY LỌC HÓA DẦU VIỆT NAM

Số 208 Hùng Vương, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi


	44. 
	Xã Kon Plông
	III
	Sở Nội vụ
	CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN ĐAK LÔ 1-3

Thôn Điek Tem, Xã Kon Plông, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam



	45. 
	Xã Đăk Long
	III
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	CÔNG TY TNHH YẾN SÀO KON TUM

Tổ 1, Phường Đăk Cấm, Tỉnh Quảng Ngãi



	46. 
	Xã Rờ Kơi
	III
	Tòa án nhân dân tỉnh
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM

Số 198, đường Bà Triệu, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi


	47. 
	Xã Mô Rai
	III
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM

Số 182, đường Trần Phú, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi


	48. 
	Xã Ia Đal
	III
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU CHƯMOMRAY

Thôn 7, Xã Ia Tơi, Tỉnh Quảng Ngãi


	49. 
	Xã Ngọk Bay
	II
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Ngọk Bay, Tỉnh Quảng Ngãi


	50. 
	Xã Đăk Rơ Wa
	II
	Trường Đại học Phạm Văn Đồng
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK BLA

Thôn Kon Drei, Xã Đăk Rơ Wa, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam


	51. 
	Xã Đăk Ui
	II
	Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH DUNG QUẤT

Thôn Tân Hy, Xã Vạn Tường, Tỉnh Quảng Ngãi


	52. 
	Xã Đăk Tô
	II
	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TÂY NGUYÊN

Lô B6 Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4, Khối 9, Xã Đăk Tô, Tỉnh Quảng Ngãi


	53. 
	Xã Bờ Y
	II
	BQL DA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ngãi
	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU VIỆT TƯỜNG

Số 03B (số cũ) Đường Phan Đình Phùng, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi


	54. 
	Xã Sa Loong
	II
	Thanh tra tỉnh
	CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI

Số 270 Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi


	55. 
	Xã Dục Nông
	II
	Sở Công thương
	CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT - GIẤY VNT 19

Thôn Phú Long 1, Xã Vạn Tường, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam


	56. 
	Xã Sa Thầy
	II
	Trường Cao đẳng Kon Tum
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÒ SỮA VIỆT NAM - TRANG TRẠI BÒ SỮA VINAMILK QUẢNG NGÃI

Thôn Phước Hòa, Xã Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi


	57. 
	Xã Sa Bình
	II
	Sở Xây dựng
	CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN QUẢNG NGÃI

168 Hùng Vương, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi


	58. 
	Xã Ia Chim
	I
	Sở Ngoại vụ
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH KON TUM

Số 245, Đường Lê Hồng Phong, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi


	59. 
	Xã Đăk Mar
	I
	Trường Chính trị tỉnh
	CÔNG TY TNHH TINH BỘT SẮN TÂY NGUYÊN - ĐẮK HÀ

Thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, Tỉnh Quảng Ngãi


	60. 
	Xã Đăk Hà
	I
	Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	NGÂN HÀNG VIETCOMBANK - CN QUẢNG NGÃI

Số 345 Hùng Vương, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi


	61. 
	Phường Kon Tum
	I
	Tỉnh Đoàn
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

Số 22 Quang Trung, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi



* Ghi chú: 

1. Tổng cộng có 61 xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định số 25/QĐ-UBND, ngày 16/01/2026), trong đó: có 48 xã thuộc khu vực III; 09 xã thuộc khu vực II; 04 xã, phường thuộc khu vực I.

2. Các cơ quan, đơn vị phục trách xã/phường cơ bản gắn với cơ quan của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên được phân công phụ trách địa bàn xã, phường theo Thông báo số 86-TB/TU, ngày 05/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cấp ủy tỉnh phụ trách các đảng bộ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Thông báo số 102-TB/TU, ngày 13/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh, bổ sung, phân công Tỉnh ủy viên phụ trách các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. 

3. Chọn 61 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh mỗi doanh nghiệp giúp đỡ 01 xã/phường. Trong đó: loại hình doanh nghiệp nhà nước 18; tư nhân 33; FDI 10. Một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ ưu tiên giúp đỡ trên xã, phường doanh nghiệp đó đang đứng chân hoặc các xã lân cận.
